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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: SEMANTICS (NGỮ NGHĨA HỌC)
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lí thuyết: 28 giờ; Thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).	
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Semantics là một môn học thuộc nhóm Kiến thức cơ sở ngành trong chương trình giáo dục chuyên ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Chương trình học phần Semantics cung cấp kiến thức về từ vựng và ý nghĩa của câu trong ngữ cảnh, giúp sinh viên đọc hiểu các tác phẩm văn học; hiểu và sử dụng tiếng Anh  hiệu quả trong các tình huống giao tiếp mang tính ngữ cảnh cao; hiểu hàm ý của câu và đoạn hội thoại trong ngữ cảnh xác định.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:
Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về ngữ nghĩa học của tiếng Anh gồm: nghĩa của từ (các quan hệ ngữ nghĩa, biện pháp tu từ, các trường hợp lưỡng nghĩa, vô nghĩa, ...) , nghĩa của câu (câu đồng nghĩa, pháp suy diễn ngữ nghĩa), và nghĩa của phát ngôn (tiên đề, phép hàm ngôn, hành động ngôn từ, các quy tắc hội thoại, ...).
· Kĩ năng:
Hiểu và sử dụng tiếng Anh  hiệu quả trong các tình huống giao tiếp mang tính ngữ cảnh cao. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ tích cực trong quá trình học; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong giao tiếp hằng ngày . 
III. 
Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
	Section 1 Introduction
Section 2 Word Meaning
Section 3 Sentence meaning
Review - Midterm Test
Section 4 Utterance meaning
Review
	2
12
10
3
15
3
	2
8
6
1
10
1
	
4
4

5
2
	


2

	Tổng cộng
	45
	28
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1  Introduction	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 1, sinh viên hiểu được vị trí, nhiệm vụ của môn Ngữ nghĩa học và phân biệt được các thuật ngữ cơ bản sử dụng trong môn học này.
2. Nội dung chương:
2.1. What is semantics?
2.2. Semantics and its possible included aspects
Chương 2  Word Meaning		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 2, sinh viên hiểu được khái niệm và phân tích được các nét nghĩa của từ. Phân biệt được các thuật ngữ: trường từ vựng, khoảng trống từ vựng; vật sở chỉ, sở chỉ, nghĩa của từ; nghĩa sở thị, nghĩa liên tưởng. Hiểu được quan hệ ngữ nghĩa giữa từ và từ: quan hệ thượng hạ vị, đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, đa nghĩa. Nhận biết và phân tích được các tầng nghĩa của từ; các biện pháp tu từ; các trường hợp lưỡng nghĩa, vô nghĩa của từ trong những ngữ cảnh khác nhau.
2. Nội dung chương:
2.1. Semantic features
2.2. Componential analysis
2.3. Semantic fields		
2.4. Lexical gaps
2.5. Referent, reference and sense	
2.6. Denotation and connotation
2.7. Multiple senses of lexical items	
2.8. Figures of speech
2.9. Hyponymy		
2.10. Synonymy
2.11. Anotomy		
2.12. Homonymy
2.13. Polysemy		
2.14. Ambiguity
2.15. Anomaly
Chương 3  Sentence meaning	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 3, sinh viên phân biệt được các thuật ngữ: mệnh đề nghĩa, phát ngôn, câu. Phân biệt được các loại câu theo các giá trị chân trị. Hiểu và thực hành các phương pháp viết lại câu; các phép suy diễn ngữ nghĩa.
2. Nội dung chương:
2.1.  Proposition, utterance and sentence	
2.2. Sentence types
2.3. Paraphrase		
2.4. Entailment
REVIEW & MIDTERM TEST 		Thời gian: 3 giờ
Chương 4 Utterance meaning		Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 4, sinh viên hiểu và thực hành tìm tiên đề của các phát ngôn; các phép hàm ngôn; các hành động ngôn từ trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Hiểu được nguyên tắc trong giao tiếp và phương châm hội thoại. Hiểu được định nghĩa, phân loại và tính chất của hiện tượng trực chỉ.
2. Nội dung chương:
2.1. Presupposition
2.2. Conversational implicature
2.3. Convential implicature
2.4. Speech acts
2.5. Performatives and constatives
2.6. Politeness, cooperation and indirectness
2.7. Deixis
REVIEW									Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, loa, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Tô Minh Thanh (2011). English Semantics. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về ngữ nghĩa học của tiếng Anh gồm: nghĩa của từ (các quan hệ ngữ nghĩa, biện pháp tu từ, các trường hợp lưỡng nghĩa, vô nghĩa, ...) , nghĩa của câu (câu đồng nghĩa, pháp suy diễn ngữ nghĩa), và nghĩa của phát ngôn (tiên đề, phép hàm ngôn, hành động ngôn từ, các quy tắc hội thoại, ...).
· Kĩ năng:
Hiểu và sử dụng tiếng Anh  hiệu quả trong các tình huống giao tiếp mang tính ngữ cảnh cao 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.
2. Phương pháp: 
Thi giữa học phần và thi kết thúc học kì, hình thức thi tự luận, thời gian: 60 phút.
[bookmark: _GoBack]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình học phần được áp dụng cho các lớp Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất, cho nhiều ví dụ minh họa và bài tập để giúp sinh viên hiểu bài.
· Đối với người học:
Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và tự làm bài tập thêm ở nhà. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
Goddard C. (1998). Semantics Analysis. A practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Kearns K. (2000). Semantics. London : Macmillan Press. 
Lyons J. (1995).  Linguistic semantics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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